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10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề nóng bỏng mang tính toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật trên Trái Đất. Trong số các chất độc hại thải ra môi trường, đáng chú ý là những chất hữu cơ độc hại bền vững trong đó có phenol và các hợp chất của phenol cùng với một số kim loại nặng. Các chất này có khả năng tích lũy trong cơ thể sinh vật và gây nhiễm độc cấp tính, mãn tính cho con người. Do vậy, việc nghiên cứu xử lý triệt để các hợp chất phenol và một số ion kim loại nặng trong nước bị ô nhiễm luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia và đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của loài người.  

Trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu xử lý các hợp chất của phenol và hợp chất hữu cơ [3, 4, 7, 8] bằng phương pháp hấp phụ, trong đó chất hấp phụ được lựa chọn là bentonit và bentonit biến tính. Tác giả [8] đã sử dụng bentonit biến tính bởi cation hữu cơ (sét hữu cơ) để hấp phụ phenol đem lại hiệu suất cao. Tác giả [3] đã sử dụng bentonit biến tính bằng axit để hấp phụ metylen xanh và ion kẽm, kết quả cho thấy khả năng hấp phụ Zn2+ của bentonit khoảng 1,1 - 2,2 mmol/g bentonit phù hợp với mô hình dẳng nhiệt Langmuir.
Việc sử lý một số ion kim loại nặng trong nước bị ô nhiễm đã được nghiên cứu bằng nhiều phương pháp, trong đó phương pháp hấp phụ cũng được lựa chọn [1, 2, 6, 9, 10, 11]. Tác giả [9] đã sử bentonit tự nhiên để hấp phụ ion Co2+ trong nước, khảo sát một số yếu tố như thời gian, nồng độ, nhiệt độ, vật liệu được phân tích bằng giản đồ XRD, SEM, EDS.
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2. Binoy Sarkar, Yunfei Xi, Mallavarapu Megharaj, Gummuluru S.R. Krishnamurti, Dharmarajan Rajarathnam, Ravi Naidu (2010), Remediation of hexavalent chromium through adsorption by bentonite based Arquad® 2HT-75 organoclays, Journal of Hazardous Materials, Volume 183, Issues 1–3, 15, Pages 87-97.

3. M. Hajjaji, H. El Arfaoui (2009), Adsorption of methylene blue and zinc ions on raw and acid-activated bentonitefrom Morocco, Applied Clay Science, Volume 46, Issue 4, Pages 418-421.

4. Michael A. Malusis, James E. Maneval, Edward J. Barben, Charles D. Shackelford, Emily R. Daniels (2010), Influence of adsorption on phenol transport through soil–bentonite vertical barriers amended with activated carbon, Journal of Contaminant Hydrology, Volume 116, Issues 1–4, Pages 58-72. 

5. M.M.G. Ramos Vianna, J.H.R.Franco, C.A.Pinto (2004). Sorption of oil pollution by Organoclays and a coal/mineral complex. Brazil Journal of Chemical Engineering, vol.21, No 02 pp. 239-245.

6. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović (2010), Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of Acid Orange 10 and lead ions, Applied Clay Science, Volume 47, Issues 3–4, Pages 452-456.

7. Saadet Yapar, Vesile Ozubudak, Ana Dias, Ana Lopes (2005). Effect of adsorbent concentration to the adsorption of phenol on hexadecyltrimethylammonium Bentonite. Journal of Hazardous Materials, Vol. 121 pp.135-139.
8. Sarah Richards, Abdelmalek Bouazza (2007),  Phenol adsorption in organo-modified basaltic clay and bentonite, Applied Clay Science, Volume 37, Issues 1–2, Pages 133-142.4.

9. T. Shahwan, H.N. Erten, S. Unugur (2006), A characterization study of some aspects of the adsorption of aqueous Co2+ ions on a natural bentonite clay, Journal of Colloid and Interface Science, Volume 300, Issue 2, Pages 447-452.

10. Tushar Kanti Sen, Dustin Gomez (2011), Adsorption of zinc (Zn2+) from aqueous solution on natural bentonite, Desalination, Volume 267, Issues 2–3, Pages 286-294.
11. T.S. Anirudhan, S. Jalajamony, S.S. Sreekumari (2012),  Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by amine and carboxylate functionalised bentonites, Applied Clay Science, Volumes 65–66, Pages 67-71. 
10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
         Theo báo cáo kết quả nghiên cứu địa chất, Việt Nam có tài nguyên chứa khoáng bentonit đa dạng về chủng loại, với trữ lượng hàng trăm triệu tấn. Chúng ta đã áp dụng công nghệ chế biến để thu được bentonit có hàm lượng montmorillonit cao  đáp ứng được yêu cầu sử dụng hiện nay.

       Trong một vài năm lại đây đã có một số cơ sở  như Viện Hóa học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ Xạ hiếm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu về khoáng bentonit và điều chế sét hữu cơ từ bentonit sử dụng trong lĩnh vực hoá dầu, sơn, gia cường cho polyme [4, 7, 8, 9]. Tác giả Cao Anh Dũng [4] nghiên cứu tổng hợp sét hữu cơ từ sét Bình Thuận để sử dụng cho ngành dầu khí. 
       Đặc biệt, bentonit với tính chất có khả năng trương nở, khả năng hấp phụ và khả năng trao đổi ion tốt nên bentonit cũng được ứng dụng nhiều trong việc xử lý môi trường. Tuy nhiên việc biến tính bentonit để hấp phụ các hợp chất phenol và cation kim loại trong nước còn chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. 

       Tác giả Lê Huy Du [3] đã nghiên cứu khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ đa vòng thơm hoà tan trong nước của bentonit Di Linh. Tác giả Lê Tự Hải [5], đã nghiên cứu động học và nhiệt động quá trình tách ion Zn2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải. Tác giả [6] đã nghiên cứu sự hấp thụ một số ion kim loại nặng trên bentonit đã hoạt hóa bằng axit sufuric.  
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	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người trên trái đất. Nhưng nguồn tài nguyên này đang bị suy giảm về chất lượng do các nguồn nước thải không được xử lý hoặc xử lý không tốt, trong đó nước thải công nghiệp gây ra tác hại rất lớn do chúng thường chứa các ion kim loại nặng, các chất hữu cơ có hại cho sức khỏe con người nói riêng và môi trường nói chung. Chính vì vậy, vấn đề xử lý nước càng trở nên cần thiết và cấp bách.

Ở nước ta, bentonit là nguồn khoáng sét phong phú, có trữ lượng dồi dào được tìm thấy ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Lâm Đồng, Sơn La, Phan Rang với trữ lượng khá lớn. Bentonit có cấu trúc lớp nên có khả năng hấp phụ nhiều cation vô cơ và chất hữu cơ. Bằng các phương pháp xử lý khác nhau, người ta có thể thay đổi bề mặt mạng lưới của bentonit để thu được vật liệu có khả năng hấp phụ, trao đổi tốt hơn bằng cách hoạt hóa bentonit bằng nhiệt, axit, kiềm hay cation vô cơ, hữu cơ... Các vật liệu  này có kích thước mạng lớn hơn so với bentonit tự nhiên nên có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực hóa học. 

Tuy nhiên việc nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ hợp chất hữu cơ, cation kim loại từ bentonit Thanh Hóa được biến tính bằng hợp chất hữu cơ, bằng nhiệt, axit chưa được nghiên cứu nhiều. 

        Vì vậy với đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit Thanh Hoá và thăm dò khả năng xử lý  môi trường” nhằm chế tạo ra vật liệu mới có khả năng hấp phụ tốt hợp chất hữu cơ, cation vô cơ từ các nguồn khoáng sét có sẵn, dồi dào trong tự nhiên là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, rất cần thiết, có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn.

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

      - Từ bentonit Trung Quốc, biến tính (bởi cation hữu cơ, bởi nhiệt, bởi axit) chế tạo được vật liệu hấp phụ, đánh giá khả năng hấp phụ hợp chất hữu cơ và cation kim loại.

    - Từ bentonit Thanh Hóa, biến tính (bởi cation hữu cơ, bởi nhiệt, bởi axit) chế tạo được vật liệu hấp phụ, đánh giá khả năng hấp phụ hợp chất hữu cơ và cation kim loại.

     - Nghiên cứu cấu trúc, hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu bằng các phương pháp vật lý hiện đại như X-ray, IR, SEM, BET, ...

    - So sánh khả năng hấp phụ của vật liệu chế tạo từ hai nguồn bentonit: bentonit Trung Quốc (thương phẩm) và bentonit Thanh Hóa - Việt Nam.   

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

      - Hai nguồn: bentonit Trung Quốc (thương phẩm) và bentonit Thanh Hóa - Việt Nam.
      - Các vật liệu được biến tính từ bentonit bởi cation hữu cơ (tạo sét hữu cơ), bởi nhiệt và axit.
      - Các hợp chất hữu cơ như phenol đỏ, xanh metylen,...

       - Một số ion kim loại nặng như Mn2+, Fe2+,....

13.2. Phạm vi nghiên cứu

    - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu sét hữu cơ và các vật liệu được biến tính bởi nhiệt, axit từ bentonit. Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý hiện đại.

     - Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số hợp chất hữu cơ và ion kim loại nặng của các vật liệu tổng hợp được.

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

       Nghiên cứu cơ sở của phương pháp điều chế, từ đó áp dụng đối với các vật liệu cụ thể. Khảo sát điều kiện tối ưu cho các quá trình tổng hợp vật liệu, đánh giá về cấu trúc, hình thái học và hoạt tính của các vật liệu tổng hợp được. Trên cơ sở kết quả của đề tài, so sánh, đánh giá và giải thích kết quả thu được.  

14.2. Phương pháp nghiên cứu

        - Phương pháp điều chế sét hữu cơ, phương pháp biến tính bởi nhiệt, biến tính bởi axit để tổng hợp các vật liệu.

        - Các phương pháp phân tích, đánh giá vật liệu: Phương pháp phân tích nhiệt (DTA, TGA), phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (X-ray), phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM), phương pháp hấp thụ hồng ngoại (IR), phương pháp phổ hấp thụ và giải hấp thụ đẳng nhiệt nitơ (BET).
         - Phương pháp phân tích nồng độ của các chất hữu cơ và ion kim loại: phương pháp UV-VIS.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

 15.1.1. Nghiên cứu tổng hợp sét hữu cơ từ bentonit Trung Quốc với cation hữu cơ
    - Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: nhiệt độ, tỷ lệ khối lượng, môi trường pH, thời gian phản ứng đến giá trị d001 và hàm lượng % chất hữu cơ xâm nhập.

   - Nghiên cứu các đặc trưng về liên kết, hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.
  - Nghiên cứu một số yếu tố (thời gian đạt cân bằng hấp phụ, khối lượng vật liệu, nồng độ chất hữu cơ) khi sử dụng sét hữu cơ điều chế ở điều kiện tối ưu để hấp phụ phenol đỏ. 
 15.1.2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit Trung Quốc biến tính bởi nhiệt  
   - Khảo sát một số yếu tố của vật liệu được biến tính bởi nhiệt đến khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước như Mn2+, Fe2+, ...

   - Nghiên cứu các đặc trưng về hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.
 15.1.3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit Trung Quốc biến tính bởi axit  

   - Khảo sát một số yếu tố của vật liệu được biến tính bởi axit đến khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước như Mn2+, Fe2+, ...

   - Nghiên cứu các đặc trưng về hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.
15.1.4. Nghiên cứu tổng hợp sét hữu cơ từ bentonit Thanh Hóa với cation hữu cơ

    - Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: nhiệt độ, tỷ lệ khối lượng, môi trường pH, thời gian phản ứng đến giá trị d001 và hàm lượng % chất hữu cơ xâm nhập.

   - Nghiên cứu các đặc trưng về liên kết, hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.

   - Nghiên cứu một số yếu tố (thời gian đạt cân bằng hấp phụ, khối lượng vật liệu, nồng độ chất hữu cơ) khi sử dụng sét hữu cơ điều chế ở điều kiện tối ưu để hấp phụ phenol đỏ. 

  15.1.5. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit Thanh Hóa biến tính bởi nhiệt  
   - Khảo sát một số yếu tố của vật liệu được biến tính bởi nhiệt đến khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước như Mn2+, Fe2+, ...

   - Nghiên cứu các đặc trưng về hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.
 15.1.6. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit Thanh Hóa biến tính bởi axit  

   - Khảo sát một số yếu tố của vật liệu được biến tính bởi axit đến khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước như Mn2+, Fe2+, ...

   - Nghiên cứu các đặc trưng về hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tổng hợp ở điều kiện tối ưu.

15.1.7. So sánh khả năng hấp phụ của vật liệu chế tạo từ hai nguồn bentonit: bentonit Trung Quốc (thương phẩm) và bentonit Thanh Hóa - Việt Nam.   

    - So sánh khả năng hấp phụ phenol đỏ của sét hữu cơ điều chế từ hai nguồn bentonit.
    - So sánh khả năng hấp phụ cation kim loại của vật liệu biến tính bởi nhiệt từ hai nguồn bentonit. 

- So sánh khả năng hấp phụ cation kim loại của vật liệu biến tính bởi axit từ hai nguồn bentonit. 

15.2. Tiến độ thực hiện



	STT
	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1


	- Tổng quan tài liệu

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất
	Báo cáo tổng quan


	1/2014-4/2014

	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	2


	Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ bentonit Trung Quốc

	01 bài báo

LV thạc sĩ
	4/2014 - 7/2014
	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	3
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu biến tính bởi nhiệt từ bentonit Trung Quốc.
	01 bài báo,
02 Đề tài NCKHSV


	7/2014 - 9/2014


	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	4
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu biến tính bởi axit từ bentonit Trung Quốc.
	
	10/2014 - 12/2014


	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	5
	Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ bentonit Thanh Hóa
	02 bài báo

LV thạc sĩ
	1/2014 - 4/2014
	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	6
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu biến tính bởi nhiệt từ bentonit Thanh Hóa
	01 bài báo,
02 Đề tài NCKHSV
	5/2014 - 7/2014


	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	7
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu biến tính bởi axit từ bentonit Thanh Hóa
	
	8/2014 - 9/2014


	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	8
	So sánh khả năng hấp phụ của vật liệu chế tạo từ hai nguồn bentonit: bentonit Trung Quốc (thương phẩm) và bentonit Thanh Hóa - Việt Nam.   
	01 bài báo


	9/2014 - 10/2014


	Chủ nhiệm đề tài và cộng sự

	9
	Tổng hợp số liệu, viết báo cáo và nghiệm thu
	Báo cáo
	10/2015-12/2015
	Chủ nhiệm đề tài

	16. SẢN PHẨM  

16.1.  Sản phẩm khoa học

	Sách
	Số lượng
	Báo, Báo cáo
	Số lượng

	Sách chuyên khảo
	
	Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
	

	Sách tham khảo
	
	Bài báo đăng tạp chí trong nước 
	6

	Giáo trình
	
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	

	16.2.  Sản phẩm đào tạo

	Loại 
	Nghiên cứu sinh
	Cao học
	Đề tài sinh viên NCKH 

	Số lượng
	
	2
	6

	16.3.  Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng)

	Stt
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học
	Địa chỉ ứng dụng

	1


	Vật liệu sét hữu cơ có giá trị d001 và hàm lượng cation xâm nhập cao.
	02
	Đảm bảo tính khoa học


	

	2
	Vật liệu biến tính bởi nhiệt và bởi axit có khả năng hấp phụ cation kim loại.
	04
	Đảm bảo tính khoa học


	

	16.4. Sản phẩm khác

    Ứng dụng trong việc đào tạo Cử nhận Sư phạm Hóa tại Trường ĐHSP-ĐHTN.

	17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

    - Qui trình chế tạo vật liệu đơn giản, các vật liệu tổng hợp được có khả năng hấp phụ tốt.   

- Các hóa chất sử dụng để tổng hợp vật liệu đều thông dụng, dễ kiếm.

   - Góp phần đào tạo cử nhân, thạc sĩ cho trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên.

	18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng

Trong đó:

Ngân sách Nhà nước:        100.000.000 đồng           Các nguồn kinh phí khác: 0 đồng

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  2014:       50.000.000 đồng.                           – Năm 2015: 50.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu)

                                                                                        Đơn vị tính: triệu đồng



	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	1
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	
	49,4
	49,4
	
	

	
	Chuyên đề 1
	04/2014-7/2014
	10
	10
	0
	

	
	Chuyên đề 2
	7/2014-12/2014
	10
	10
	0
	

	
	Chuyên đề 3
	01/2015-04/2015
	10
	10
	0
	

	
	Chuyên đề 4
	5/2014-8/2014
	7
	7
	0
	

	
	Lương chủ nhiệm đề tài
	2014-2015
	7,2
	7,2
	0
	

	
	Thư ký đề tài
	2014-2015
	1,2
	1,2
	0
	

	
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	09/2015-12/2015
	4
	4
	0
	

	2
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu, thiết bị
	2014-2015
	25
	25
	0
	

	3
	Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu, in ấn
	2014-2015
	5
	5
	0
	

	4
	Công tác phí
	2014-2015
	5
	5
	0
	

	5
	Hội nghị, hội thảo khoa học
	
	
	
	
	

	6
	Quản lý chung
	2014-2015
	5
	5
	0
	

	7
	Nghiệm thu
	2015
	2
	2
	0
	

	8
	Chi khác 
	2014-2015
	8,6
	8,6
	0
	

	
	Tổng cộng
	
	100
	100
	
	

	Ngày…  tháng…  năm……

Cơ quan chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)

Ngày      tháng     năm 201
Chủ nhiệm đề tài

TS. Phạm Thị HàThanh
Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




 [image: image1.png]



X





X








� Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS
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